
ĐVT: đồng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

TỔNG CỘNG 328.443.000

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 67.744.000 0 0 0 67.744.000

1 Phan Thanh Nhất
Trưởng Bộ phận chuyên trách 

thực hiện Chỉ thị 05
Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam 42.500.000 42.500.000

2 Nguyễn Thị Mỹ Ái
Phó Trưởng phòng Phòng 
Tuyên truyền, VH - VN

Cao cấp Lý luận chính trị 25.244.000 25.244.000

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 25.244.000 0 0 0 25.244.000

3 Dương Thị Thanh Thảo Quy hoạch Trưởng phòng Cao cấp Lý luận chính trị 25.244.000 25.244.000

Văn phòng UBND tỉnh 108.600.000 7.260.000 0 60.000.000 175.860.000

4 Võ Minh Cảnh
Phó Trưởng ban

Ban Tiếp công dân
Thạc sĩ Luật kinh tế 54.300.000 3.630.000 30.000.000 87.930.000

5 Nguyễn Hữu Nhân
Phó Trưởng phòng
Phòng Nội chính

Thạc sĩ Luật kinh tế 54.300.000 3.630.000 30.000.000 87.930.000

Sở Y tế 0 0 0 20.000.000 20.000.000

6 Trịnh Thị Kim Hoàng
Quy hoạch Trưởng phòng 
Phòng Nghiệp vụ Dược

Chuyên khoa cấp I chuyên ngành 
Dược lý và dược lâm sàng

20.000.000 20.000.000

Sở Tư pháp 0 0 0 30.000.000 30.000.000

7 Hồ Ngọc Mỹ Chân
Phó Trưởng  phòng Phòng 

Văn bản pháp quy
Thạc sĩ Luật chuyên ngành

 Luật quốc tế
30.000.000 30.000.000

Sở Tài nguyên và Môi trường 0 4.035.000 5.560.000 0 9.595.000

8 Tô Trần Thông Quy hoạch Trưởng phòng Trung cấp Lý luận chính trị 1.950.000 2.780.000 4.730.000

9 Nguyễn Trần Thiên Văn Quy hoạch Trưởng phòng Trung cấp Lý luận chính trị 2.085.000 2.780.000 4.865.000

Trợ cấp
nghiên

 cứu thực
tế

Trợ cấp sau
tốt nghiệp

Tổng cộng 
(đã làm tròn)

Phụ lục
DANH SÁCH CÔNG CHỨC ĐI HỌC ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày         /6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT Họ và tên
Chức vụ thời điểm quyết 

định cử đi học
Chuyên ngành đào tạo

Tiền học phí và lệ 
phí thi tốt nghiệp 

một lần

Khoán lệ phí thi 
tuyển, tiền tài 
liệu, giáo trình 

và các khoản chi 
phí khác
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